
STT Khách hàng
Loại hình SX, 
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Địa chỉ
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Tình trạng hiệu 

lực

1 Hợp tác xã rau sạch Chử Tâm Sản xuất
Thôn Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP.TP. Hà 

Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0236 Còn hiệu lực

2 Hộ Nguyễn Hữu Hùng Sản xuất
Thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. 

Hà Nội
Quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0237 Còn hiệu lực

3 Hợp tác xã Rau Thanh Bình Sản xuất
Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0238 Còn hiệu lực

4 Hộ kinh doanh MK Farm Sản xuất
Thôn Đoàn Kết, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP. Hà 

Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0239 Còn hiệu lực

5 Hợp tác xã Rau quả sạch Huy Hùng Sản xuất
Thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0241 Còn hiệu lực

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hòang Sản xuất
Thôn Xuân Đoài, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, TP. Hà 

Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0242 Còn hiệu lực

7 HTX Nông nghiệp Bắc Sơn Sản xuất
Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0243 Còn hiệu lực

8
Hợp tác xã Cánh đồng xanh Minh 

Đức
Sản xuất

Thôn Nam Chính, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, TP. Hà 

Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0244 Còn hiệu lực

9 HTX Đốc Tín Sản xuất
Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

Nhãn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0245 Còn hiệu lực

10 Hội nông dân Bạch Hạ Sản xuất
xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội

Bưởi thồ TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0246 Còn hiệu lực

11 Hộ kinh doanh Nam Thủy Sản xuất
xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Rau quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0247 Còn hiệu lực

12 Hợp tác xã Miêng Hạ Sản xuất
Thôn Miêng Hạ, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội TP. 

Hà Nội
lúa TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0248 Còn hiệu lực

13
Mô hình bưởi trình diễn - Học viện 

Nông nghiệp
Sản xuất Xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội Bưởi TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0249 Còn hiệu lực

14 Hội nông dân xã Phú Nam An Sản xuất
Xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 

TP. Hà Nội
Bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0250 Còn hiệu lực

15 Hợp tác xã Ba Chữ Sản xuất
xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0252 Còn hiệu lực

16 Trang trại bưởi Năm Thúy Sản xuất
xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức,  TP. Hà Nội

Bưởi TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0253 Còn hiệu lực

17 Hộ sản xuất Hợi Hường Sản xuất
xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Nho hạ đen TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0254 Còn hiệu lực

18 HTX NN Quế Dương Sản xuất
Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Lúa các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0255 Còn hiệu lực

19
Hợp tác x Dịch vụ Nông nghiệp tổng 

hợp Chúc Sơn
Sản xuất

Xã Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
rau, củ, quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0256 Còn hiệu lực

20
Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông 

sản an toàn Đặng Xá
Sản xuất

xã Đaặng Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
rau, củ, quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0257 Còn hiệu lực

21 Hội nông dân xã Trung Châu Sản xuất
xã Trung Châu, Đan Phượng, TP. Hà Nội Bưởi diễn, Bưởi tam 

vân
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0258 Còn hiệu lực

22
trang trại sản xuất bưởi Doãn Văn 

Đông
Sản xuất

Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ. TP. Hà Nội
Bưởi Tam Vân TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0259 Còn hiệu lực
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23 HTX nông nghiệp Thượng Vực Sản xuất
xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Bưởi diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0260 Còn hiệu lực

24
HTX sản xuất, kinh doanh, DVNN 

xã Văn Đức
Sản xuất

xã Văn Đức. huyện Gia Lâm. TP. Hà Nội Rau ăn lá, ngô, hành.. 

Rau gia vì
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0261 Còn hiệu lực

25 Hội nông dân xã Sài Sơn Sản xuất
Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

Bưởi diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0262 Còn hiệu lực

26 HTX nông nghiệp Yên Bài Sản xuất
Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội Bưởi diễn, Bưởi tam 

vân
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0263 Còn hiệu lực

27 Trang trại Ao sen Sản xuất
Khu đồng Quế, thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0265 Còn hiệu lực

28
HTX sản xuất và tiêu thụ Rau an 

toàn Bắc Hồng
Sản xuất

xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0266 Còn hiệu lực

29 Công ty cổ phần thực phẩm Hải Phát Sản xuất
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0267 Còn hiệu lực

30
Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp 

Liên Hà
Sản xuất

xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0268 Còn hiệu lực

31 HTX Dịch vụ NN Cự Khối Sản xuất
Phường Cự Khối. quận Long Biên, TP. Hà Nội

Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0270 Còn hiệu lực

32 Tổ hợp tác Đức Hòa Sản xuất
Phường THượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0271 Còn hiệu lực

33
Công ty THHH thực phẩm Ngân 

Giang
Sản xuất

Số 40 ngõ 1 thôn Sơn Du. xã Nguyên Khê. Đông Anh. 

TP. Hà Nội
Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0273 Còn hiệu lực

34
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Dư 

Xá
Sản xuất

Thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, Ứng Hòa, TP. Hà Nội
Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0274 Còn hiệu lực

35 Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải Sản xuất
Xã Hương Ngải,Thạch Thất, TP. Hà Nội

Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0275 Còn hiệu lực

36 Công ty TNHH ViBa Sản xuất
Lương Sơn, Hòa Bình

Chuối tiêu hồng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-17-0010 Còn hiệu lực

37 Hợp tác xã Nông nghiệp Duy Tân Sản xuất
xã Tam Hưng, Thanh Oai, TP. Hà Nội

Rau củ quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0276 Còn hiệu lực

38 Hợp tác xã Đại Hùng Sản xuất
Xã Đại Hùng, Ứng Hòa, TP. Hà Nội

Lúa TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0277 Còn hiệu lực

39 HTX Nông lâm nghiệp Phú Thịnh Sản xuất
xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0278 Còn hiệu lực

40
Công ty Cổ phần CMC Việt Nam

Sản xuất

 Đồng Cầu Ông Lão, Phố Gạch, thị trấn Phúc Thọ, huyện 

Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0279 Còn hiệu lực

41 Hợp tác xã Nông nghiệp Văn Phú Sản xuất
Xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0280 Còn hiệu lực

42

Công Ty Giống Rau Quả Trung 

Ương – Chi Nhánh Tổng Công Ty 

Rau Quả Nông Sản – Công Ty Cổ 

Phần 

Sản xuất

xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội

Rau, quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0109 Còn hiệu lực

43 Hợp tác xã nông sản sạch Bảo An Sản xuất
Tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-35-0001 Còn hiệu lực

44
Cơ sở sản xuất rau an toàn - rau Tâm 

Như - sạch như tâm
Sản xuất

xã Kim An, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Rau quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0282 Còn hiệu lực

45 Hợp tác xã Nông nghiệp Dị Nậu Sản xuất
Xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Quả đu đủ TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0283 Còn hiệu lực

46
Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ rau an 

toàn Phúc Thịnh xã Nguyên Khê
Sản xuất

xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0284 Còn hiệu lực

47
Công ty TNHH Sản xuất Chế biến 

Rau an toàn Tuấn Ngọc
Sản xuất

xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0285 Còn hiệu lực
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48
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Di 

Trạch
Sản xuất

Số nhà 4, ngõ 40, đường Vườn Gai, thôn Dậu 2, xã Di 

Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0286 Còn hiệu lực

49
Hợp tác xã nông nghiệp Khánh 

Phong
Sản xuất

Thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố 

Hà Nộ
Quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0090 Còn hiệu lực

50
Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản 

HT garden
Sản xuất

Thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành 

phố Hà Nội
Rau quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0287 Còn hiệu lực

51 Hộ kinh doanh trang trại Mộc Miên Sản xuất
Thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội
Nấm các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0288 Còn hiệu lực

52 Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Sơn Sản xuất
thôn Đặng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 

Nội

Lúa Thiên ưu 8, Lúa 

VNR 20
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0290 Còn hiệu lực

53 Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Triều Sản xuất
xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội; Lúa Bắc Thơm số 07, 

lúa T10
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0291 Còn hiệu lực

54 Trang trại rau an toàn Mỹ Đức Sản xuất
Thôn 9 xã Phù Lưu Tế. huyện Mỹ Đức. Thành phố Hà Nội

Sản phẩm trồng trọt TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0130 Còn hiệu lực

55
Công ty TNHH Một thành viên Lan 

Sơn
Sản xuất

xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0153 Còn hiệu lực

56 Hội nông dân xã Viên Nội Sản xuất
Xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0292 Còn hiệu lực

57 Hộ sản xuất Đinh Văn Thạo Sản xuất
Thôn Đinh Xuyên, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, Thành 

phố Hà Nội
Quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0293 Còn hiệu lực

58 Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Minh 1 Sản xuất
Xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0294 Còn hiệu lực

59
Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông 

nghiệp xã Đặng Xá
Sản xuất

Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Rau bắp cải TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0295 Còn hiệu lực

60 Hợp tác xã Rau quả an toàn Hồng Hà Sản xuất
Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Thành 

phố Hà Nội
Rau quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0296 Còn hiệu lực

61 Hộ sản xuất Nguyễn Văn Võ Sản xuất
Thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công, huyện Ứng Hoà, Thành phố 

Hà Nội
Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0297 Còn hiệu lực

62
Hợp tác xã Nông nghiệp Chương 

Dương
Sản xuất

Thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội
Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0298 Còn hiệu lực

63
Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ 

Yên Sở
Sản xuất

Thôn 4, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0299 Còn hiệu lực

64 Hộ sản xuất Đỗ Xuân Nhung Sản xuất
Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội

Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0300 Còn hiệu lực

65 Hộ sản xuất Đỗ Thị Hường Sản xuất
Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Quả Bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0301 Còn hiệu lực

66
Hợp tác xã Nông nghiệp xã Võng 

Xuyên
Sản xuất

Cụm 3, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà 

Nội
Hành hoa TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0302 Còn hiệu lực

67
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 

kinh doanh tổng hợp Phù Lỗ
Sản xuất

xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Hoa nhài TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0304 Còn hiệu lực

68 Liên nhóm sản xuất bưởi Xuân Giang Sản xuất
Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Bưởi TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0305 Còn hiệu lực

69 HTX rau quả sạch Bản Búa Sản xuất
Bản Búa, xã Đông Xa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Rau quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-14-0001 Còn hiệu lực

70 Hộ sản xuất Nguyễn Văn Mỡ Sản xuất
Thôn Kim Lũ, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Nho hạ đen TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0303 Còn hiệu lực

71 Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Phú Sản xuất
Xã Xuân Phú. huyện Phúc Thọ. Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0123 Còn hiệu lực

72
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 

kinh doanh tổng hợp Phù Lỗ
Sản xuất

xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Cây hòa nhài TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0304 Còn hiệu lực

73 Liên nhóm sản xuất bưởi Xuân Giang Sản xuất
Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Bưởi TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0305 Còn hiệu lực



STT Khách hàng
Loại hình SX, 

KD

Địa chỉ

Sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận Lĩnh vực chứng nhận Mã số chứng nhận
Tình trạng hiệu 

lực

74
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và 

Kinh doanh Tổng hợp Trung Giã
Sản xuất

UBND xã Trung Giã, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội Lúa nếp cái hoa vàng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0306 Còn hiệu lực

75 Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Lập Sản xuất
Cụm 11, thôn Đan Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội
Quả Bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0172 Còn hiệu lực

76
Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ Bưởi 

Tôm vàng Thượng Mỗ
Sản xuất

Số nhà 80, đường An Bài, thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Quả Bưởi Tôm vàng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0307 Còn hiệu lực

77 Hợp tác xã Sinh Phát Phương Đình Sản xuất
Thôn Cổ Thượng, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội
Nho hạ đen TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0308 Còn hiệu lực

78 Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tháp Sản xuất
Thôn Bãi Tháp, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Tp. 

Hà Nội
Quả Bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0309 Còn hiệu lực

79 Hợp tác xã Nông nghiệp Hiền Ninh Sản xuất
UBND xã Hiền Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội
Ngô nếp TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0310 Còn hiệu lực

80
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Ninh Cầm
Sản xuất

Thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội
Ngô nếp TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0311 Còn hiệu lực

81
Hợp tác xã sản xuất và cung cấp rau 

củ quả Đồng Tâm
Sản xuất

Tổ 5, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0114 Còn hiệu lực

82 Cơ sở Dương Quốc Bạo Sản xuất
Số 33, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long 

Biên, Hà Nội
Ổi lê TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0312 Còn hiệu lực

83
Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ 

Thương mại Tổng hợp Đại Lan
Sản xuất

Văn phòng Hợp tác xã. thôn Đại Lan. xã Duyên Hà. 

huyện Thanh Trì. Thành phố Hà Nội Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0159 Còn hiệu lực

84
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên 

Mỹ
Sản xuất

Xã Yên Mỹ. huyện Thanh Trì. Thành phố Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0161 Còn hiệu lực

85
Công ty Cổ phần thương mại Cầu 

Vồng Đỏ
Sản xuất

Số 29B ngõ Xã Đàn, đường Nguyễn Lương Bằng, Đống 

Đa, Hà Nội
Rau quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0315 Còn hiệu lực

86
Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ 

Tổng hợp Nông nghiệp Minh Trí
Sản xuất

Thôn Thái Lai, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội Ngô nếp TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0313 Còn hiệu lực

87
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và 

Kinh doanh Tổng hợp Xuân Lai
Sản xuất

Thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Thành phố 

Hà Nội Khoai tây TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0314 Còn hiệu lực

88 Tổ sản xuất ổi găng Cự Khối Sản xuất
Phường Cự Khối. quận Long Biên. Hà Nội

Ổi găng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0113 Còn hiệu lực

89
Hợp tác xã sản xuất rau quả an toàn 

phường Phúc Lợi
Sản xuất

Khu sản xuất rau quả vùng bãi, tổ 9 phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, Hà Nội
Ổi lê Đài Loan TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0126 Còn hiệu lực

90
Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Đông 

Cao - Xã Tráng Việt
Sản xuất

Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành 

phố Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0160 Còn hiệu lực

91
Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi 

Sao xanh
Sản xuất

Tập thể Công ty Bắc Hà. xã Vân Nội. huyện Đông Anh. 

Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0182 Còn hiệu lực

92 Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng Sản xuất
Xóm Đại Đồng, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh 

Hòa Bình
Quả bưởi TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-17-0009 Còn hiệu lực

93 Công ty Cổ Phần Rau an toàn Hà Nội
Sản xuất và sơ 

chế

- Địa điểm sản xuất: Xứ đồng Cửa Cầu, xã Thọ Lộc, 

huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội;

- Địa điểm sơ chế: Đường Văn Tiến Dũng, Tổ dân phố 

Văn Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội;

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0181 Còn hiệu lực

94
Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông 

nghiệp Thanh Hà 
Sản xuất

xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0183 Còn hiệu lực

95
Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Quang

Sản xuất
Xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Lúa TBR 225 TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0316 Còn hiệu lực



STT Khách hàng
Loại hình SX, 

KD

Địa chỉ

Sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận Lĩnh vực chứng nhận Mã số chứng nhận
Tình trạng hiệu 

lực

96
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Tản Hồng
Sản xuất

Xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Lúa J02 TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0317 Còn hiệu lực

97 Công ty Cổ phần rau an toàn Hải Anh Sản xuất

Xứ đồng Bãi Trại, Cổng Vôi, Bên Đông, Tây Đình, xã 

Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0185 Còn hiệu lực

98 Hộ kinh doanh Vương Sỹ Thành Sản xuất
Bãi Âm sa ngắn, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0186 Còn hiệu lực

99 Hợp tác xã Nông nghiệp Tiền Lệ Sản xuất

Xứ đồng cửa đình, bãi nội, khu nhà lưới, 1AB-9AB, 10B, 

11B, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 

BNN/VGTT- 01-0184
Còn hiệu lực

100
Hợp tác xã Nông sản Công nghệ cao 

Đông Sang
Sản xuất

Bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc châu, Tỉnh Sơn 

La;
Rau củ Quả TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-14-0002 Còn hiệu lực

101 Công ty TNHH Nông phẩm RauSTC Sản xuất
Đội 1, thôn Muỗi, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0318 Còn hiệu lực

102 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tý Sản xuất

Số 2/58 ngõ 225 phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Nhãn chín muộn, 

Khoai lang, Chuối
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0319 Còn hiệu lực

103
Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông 

sản sạch Viên Sơn
Sản xuất

Xứ đồng cây chanh và tám tấn, phường Viên Sơn, thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0188 Còn hiệu lực

104 Công ty cổ phần rau sạch Nhị Hà Sản xuất

Xứ đồng Cửa Đình, Đồng Vác, Đìa Nội, xóm Đầm, xã 

Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT- 01-0193 Còn hiệu lực

105
Công ty TNHH Hạt giống và Nông 

sản Năm Sao
Sản xuất

Thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Thành 

phố Hà Nội;

Quả dưa các loại, cà 

chua
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0320 Còn hiệu lực

106
Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh 

Dịch vụ Tổng hợp Cao Lãm
Sản xuất

Xứ đồng Ba Đường, Cây Gạo, Cửa Ao, Thôn Cao Lãm, 

xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, thành 

phố Hà Nội.

Lúa JAPONICA J02 TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0321 Còn hiệu lực

107 Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Tú Sản xuất
Thôn Cao Xá, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố 

Hà Nội
Lúa CNC 11 TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0322 Còn hiệu lực

108
Hợp tác xã sản xuất rau an toàn và 

dịch vụ nông nghiệp Minh Hưng
Sản xuất

Bãi Nổi, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, 

Hà Nội. Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0164 Còn hiệu lực

109 Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Hưng Sản xuất

Xứ đồng Cửa Thượng và Cửa Hạ, Thôn Thượng Tiết, Xã 

Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Lúa nếp thơm Hưng 

Yên; Lúa Khang Dân
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0323 Còn hiệu lực

110 Hộ sản xuất Trần Văn Năm Sản xuất

Các xứ đồng Gò Danh, Gò Ông Mong, Đồng Chuôm 

Dinh và Khang Khái, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, 

Thành phố Hà Nội
Quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0324 Còn hiệu lực

111
Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông 

nghiệp Đông Xuân
Sản xuất

Thôn Bắc Thượng, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, 

Thành phố Hà Nội
Dưa lê TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0325 Còn hiệu lực

112
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Bắc Thượng
Sản xuất

Đồng Cửa, Đồng Bên Nam, Thôn Bắc Thượng, Xã Quang 

Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Dưa lê, dưa bở TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0326 Còn hiệu lực

113
Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu 

tư Dicons
Sản xuất

Thôn Yên Thịnh, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội
Rau củ quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0327 Còn hiệu lực

114
Công ty Cổ phần Phát triển Thực 

phẩm sạch
Sản xuất

Xứ đồng bãi Yên Thái, Thôn Yên Thái, Xã Tiền Yên, 

Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0328 Còn hiệu lực

115 Hộ sản xuất Ngô Đức Mạnh Sản xuất
Xứ đồng Bãi Dày, Thôn Phù Yên, Xã Phúc Lâm, Huyện 

Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Rau, quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0329 Còn hiệu lực
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116 Hộ kinh doanh nấm tươi Quang Dũng Sản xuất
Xóm Đồi Giữa, Thôn Văn Phú, Xã Hoàng Văn Thụ, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Nấm các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0330 Còn hiệu lực

117 Hợp tác xã Nông nghiệp An Mỹ Sản xuất
Xứ đồng Hấu, Thôn Đoan Nữ, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ 

Đức, Thành phố Hà Nội
Ớt chỉ địa TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0331 Còn hiệu lực

118
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ 

Lưu Xá
Sản xuất

Thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội;
Ổi lê TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0332 Còn hiệu lực

119 Hợp tác xã nông nghiệp Phú Nghĩa Sản xuất
 Xứ đồng Mả Dứa, Mắt Gà, Thôn Phú Nghĩa, xã Phú 

Đông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Lúa TBR 225 và Lúa 

VNR 20
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0333 Còn hiệu lực

120 Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Diệu Sản xuất

Xứ đồng Lá Mía thôn Trại Hiền, xứ đồng Vòng Cao, 

Vòng Hạ thôn Cốc Thượng và xứ đồng Bãi thôn An Hiền, 

Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP CN 02-17 BNN/VGTT-01-0334 Còn hiệu lực

121 Hộ  Kinh Doanh Phùng Văn Lập Sản xuất
Thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội
Ổi lê TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0335
Còn hiệu lực

122 Hộ kinh doanh Ánh Dương Sản xuất
Đồng Dộc, thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, 

thành phố Hà Nội.

Dưa Lê Hàn Quốc, 

Dưa Lưới, Dưa chuộ
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0336

Còn hiệu lực

123
Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp 

Dịch vụ Tổng hợp Thượng Trì
Sản xuất

Đám Mạ, Thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội

Lúa Thiên Ưu 8, 

HDT 8, Khang Dân, 

Nếp cái hoa vàng

TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0337

Còn hiệu lực

124
Hợp tác xã Nông nghiệp Xã Phương 

Trung
Sản xuất

Thôn Mã Kiều, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội

 Lúa Bắc Thơm số 7 

và Lúa TBR 225
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0338

Còn hiệu lực

125 Hợp tác xã Nông nghiệp Hợp Thanh Sản xuất
Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 

Nội
Lúa nếp 97; Lúa J02 TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0339
Còn hiệu lực

126 Hợp tác xã Nông nghiệp Phù Lưu Tế Sản xuất
Thôn 5, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 

Nội

Lúa nếp 97; Lúa Bắc 

Thơm số 07
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0340
Còn hiệu lực

127 Hợp tác xã nông nghiệp Phú Nghĩa Sản xuất
Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Thành 

phố Hà Nội
Lúa ND502 TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0341
Còn hiệu lực

128
Hợp tác xã nông nghiệp Nghiêm 

Xuyên
Sản xuất

Thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội
Lúa bắc thơm số 7 TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0342
Còn hiệu lực

129
Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ 

Yên Sở
Sản xuất Thôn 4, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Ổi lê và rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0343
Còn hiệu lực

130
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Trường Thịnh
Sản xuất

Thôn Trung Thịnh, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội
Lúa HDT10, J02 TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0344
Còn hiệu lực

131 Hợp tác xã Nông nghiệp Chu Quyến Sản xuất
Xứ đồng Đình, Thôn Chu Quyến, Xã Chu Minh, Huyện 

Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0167
Còn hiệu lực

132 Hợp tác xã Bưởi đỏ Đông Cao Sản xuất
Xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 4 thôn Đông Cao, xã Tráng 

Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội
Bưởi đỏ, bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0135
Còn hiệu lực

133 Hộ sản xuất Đoàn Hữu Mạnh Sản xuất
Xứ đồng Cây Và, cánh 30, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, 

huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Lúa nếp 87, Lúa bắc 

thơm số 7
TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0345

Còn hiệu lực

134
Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Mai 

Đình
Sản xuất

ứ đồng Cửa Ụ, Bồ Cầm, Thôn Hoàng Dương, Xã Mai 

Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
Lúa Nếp cái hoa trắng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0346

Còn hiệu lực

135
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 

kinh doanh tổng hợp Nam Sơn
Sản xuất

Xứ đồng Cửa Hồ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội
Chuối tiêu hồng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0195

Còn hiệu lực

136
Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh 

Dịch vụ Nông nghiệp Nội Xá
Sản xuất

Đồng Nghiêng, Đồng Sậy, Đồng Trôi, Thôn Nội Xá, Xã 

Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
Lúa HDT10 TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0347

Còn hiệu lực
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137 Hộ sản xuất Nguyễn Văn Minh Sản xuất
Xứ đồng Miễu, thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội
Bưởi diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0348
Còn hiệu lực

138 Nhà vườn Nguyên Lộc Garden Sản xuất
Khu Thủy lợi 2, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố 

Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0349
Còn hiệu lực

139 Tổ hợp tác Bưởi Diễn xã Văn Phú Sản xuất
Thôn Thịnh Kim, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang;
Bưởi diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-08-0001
Còn hiệu lực

140
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Yên Nhân
Sản xuất

Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành 

phố Hà Nội;
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0121
Còn hiệu lực

141 Hợp tac xã bưởi Di Trạch Sản xuất
Số nhà 4, ngõ 40, đường Vườn Gai, thôn Dậu 2, xã Di 

Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0286

Còn hiệu lực

142 Hợp tác xã Nông nghiệp Hạ Mỗ Sản xuất Cụm 7, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Quả Bưởi Tôm Vàng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP
CN 02-17 BNN/VGTT-01-0350

Còn hiệu lực

143
Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp 

Dịch vụ Kinh doanh Thọ An
Sản xuất

Thôn Đông Hải, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Tp. Hà 

Nội
Quả Bưởi Tôm Vàng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0351

Còn hiệu lực

144
Nhóm liên kết sản xuất bưởi 

VietGAP xã Thượng Cốc
Sản xuất Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0352
Còn hiệu lực

145
Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh 

Nông nghiệp Đoàn Kết

Sản xuất và sơ 

chế

Thôn Ngọc Động, Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hoà, 

Thành phố Hà Nội
Lúa các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0196
Còn hiệu lực

146 Hợp tác xã Đan Phượng Sản xuất
Thôn Đông Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, 

Thành phố Hà Nội
Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0353
Còn hiệu lực

147 Hội nông dân Xã Sơn Đà Sản xuất Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội Bưởi các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP
CN 02-17 BNN/VGTT-01-0354

Còn hiệu lực

148
Hợp tác xã sản xuất bưởi an toàn 

Quế Dương
Sản xuất Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0173
Còn hiệu lực

149
Công ty TNHH Một thành viên Đầu 

tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội;
Sản xuất

Số 202 đường Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội
Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0355

Còn hiệu lực

150 Công ty TNHH HaVy Indoor Farm
Sản xuất và sơ 

chế

Lô đất VL19, Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, Đường Ngô 

Thì Nhậm, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội

Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0356

Còn hiệu lực

151
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và 

kinh doanh tổng hợp Tân Minh
Sản xuất

Thôn Xuân Dục, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành 

phố Hà Nội
Lúa nếp cái hoa vàng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0357

Còn hiệu lực

152
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và 

kinh doanh tổng hợp Hồng Kỳ
Sản xuất Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội Lúa nếp cái hoa vàng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0358

Còn hiệu lực

153
Hợp tác xã Nông nghiệp Song 

Phượng
Sản xuất

Thôn Tháp Thượng, Xã Song Phượng, Huyện Đan 

Phượng, Thành phố Hà Nội
Hoa cúc vàng TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0359
Còn hiệu lực

154
Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ 

Kinh doanh Liên Trung
Sản xuất

Cụm 2, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố 

Hà Nội
Rau quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0360
Còn hiệu lực

155 Nhà vườn Hồng Ngọc Sản xuất
Xóm 3, thôn Cẩm Thủy, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội
Quả Bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0361
Còn hiệu lực

156 Hợp tác xã Nông nghiệp Dũng Tiến Sản xuất
Thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Thành 

phố Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0362
Còn hiệu lực

157 Hộ kinh doanh Trà Anh Thị Sản xuất
Thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành 

phố Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0363
Còn hiệu lực

158
Hợp tác xã Nông nghiệp xã Long 

Xuyên
Sản xuất

Thôn Phù Long 1, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội
Dưa chuột TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0364
Còn hiệu lực

159
Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Đa 

Tốn
Sản xuất Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội Quả các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0365
Còn hiệu lực
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160
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Đông Dư
Sản xuất Thôn 4, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội Quả ổi Đông Dư TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0366
Còn hiệu lực

161
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã 

Yên Viên
Sản xuất

Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0367
Còn hiệu lực

162
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Tổng hợp Kim Sơn
Sản xuất

Đường Chợ Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Quả chuối; quả bưởi TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0368
Còn hiệu lực

163
Hợp tác xã Sản xuất, Kinh doanh, 

Dịch vụ Nông nghiệp xã Văn Đức
Sản xuất

Thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Rau các loại TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP

CN 02-17 BNN/VGTT-01-0369

Còn hiệu lực

164 Hộ sản xuất Toán Thạo Sản xuất Xóm 8, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội Quả bưởi Diễn TCVN 11892-1:2017 Chứng nhận VietGAP
CN 02-17 BNN/VGTT-01-0214

Còn hiệu lực

165
Trang trại chăn nuôi Nguyễn Đăng 

Hiền
Sản xuất

xã Tiên Dương, Đông Anh, TP. Hà Nội
Lợn thịt, lợn nái

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0103 Còn hiệu lực

166 Hộ kinh doanh Hoàng Hường Sản xuất
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ong mật
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0104 Còn hiệu lực

167 Cơ sở chăn nuôi Tâm Thắm Sản xuất
Thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà 

Nội
Gà Mía

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0105 Còn hiệu lực

168 Cơ sở chăn nuôi Cấn Văn Hưởng Sản xuất
xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Vịt đẻ trứng
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0106 Còn hiệu lực

169 Cơ sở chăn nuôi Kiều Văn Hiện Sản xuất
Thôn Đồng Kho, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà 

Nội
Gà đẻ trứng

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0107 Còn hiệu lực

170 Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Thị Tuấn Sản xuất
Thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Gà đẻ trứng
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0108 Còn hiệu lực

171 Cơ sở chăn nuôi Trần Văn Công Sản xuất
thôn Nam Hưng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Vịt đẻ trứng
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0109 Còn hiệu lực

172 Cơ sở chăn nuôi Dư Văn Hoan Sản xuất
Thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Vịt thịt
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0110 Còn hiệu lực

173 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Tiến Tuyên Sản xuất
Thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Vịt đẻ trứng
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0111 Còn hiệu lực

174 Cơ sở chăn nuôi Lã Thị Luận Sản xuất
Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội

Lợn thịt
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0112 Còn hiệu lực

175 Cơ sở chăn nuôi Đoàn Văn Mười Sản xuất
Thôn Nhân Trai, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hoà, Hà Nội

Gà đẻ trứng
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0113 Còn hiệu lực

176 Cơ sở chăn nuôi Đỗ Đặng Lành Sản xuất
Thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hoà, Hà 

Nội

Lợn nái, 

lợn thịt

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0114 Còn hiệu lực

177 Tổ hợp tác ong Hợp Thành Sản xuất
Xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Ong mật
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0115 Còn hiệu lực

178
Hợp tác xã Chăn nuôi

Phương Đình
Sản xuất

Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng Hà 

Nội
Lợn nái, lợn thịt

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0116 Còn hiệu lực

179
Hợp tác xã Chăn nuôi 

và Dịch vụ Trung Châu B
Sản xuất

Thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội
Lợn nái, lợn thịt

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0117 Còn hiệu lực

180 Cơ sở chăn nuôi Đào Bá Diện Sản xuất
Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội

Gà đẻ trứng, gà thịt
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0099 Còn hiệu lực

181 Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Thị Chung Sản xuất
Thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Lợn nái
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0118 Còn hiệu lực

182 Cơ sở Chăn nuôi Trần Văn Tuyên Sản xuất

Thôn Phú Liễn, xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức,

TP Hà Nội Lợn thịt
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0119 Còn hiệu lực

183

Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐT 

&PT Nông nghiệp Hà Nội - XN Dứa 

Suối Hai

Sản xuất

Thôn Cầu Bã, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội
Gà thịt (Gà Mía 

Hadico)

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0120 Còn hiệu lực

184 Hộ kinh doanh Nguyễn Bá Ngọc Sản xuất
Thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà 

Nội
Gà đẻ trứng

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0121 Còn hiệu lực



STT Khách hàng
Loại hình SX, 

KD

Địa chỉ

Sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận Lĩnh vực chứng nhận Mã số chứng nhận
Tình trạng hiệu 

lực

185
Cơ sở chăn nuôi Nghiêm Xuân 

Phương
Sản xuất

Thôn Nghiêm Xá, Xã Nghiêm Xuyên, huyện 

Thường Tín, Hà Nội
Gà đẻ trứng

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0122 Còn hiệu lực

186
Cơ sở chăn nuôi Đào Quang 

Sang
Sản xuất

thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Tp 

Hà Nội
Gà đẻ trứng

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0123 Còn hiệu lực

187

Cơ sở chăn nuôi Quách Thiện 

Hải Sản xuất

Thôn Châu Mai, xã Liên Châu, Huyện Thanh

Oai, TP Hà Nội Vịt đẻ trứng
4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0124 Còn hiệu lực

188
Trang Thôn Tuệ Mẫn

Sản xuất
Thôn Khảm Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà 

Nội
Gà đẻ trứng

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0125 Còn hiệu lực

189
Hợp tác xã chăn nuôi và tiêu thụ 

Gà đồi Ba Vì
Sản xuất

Xã Thuỵ An, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội
Gà đẻ Trứng

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0126 Còn hiệu lực

190
CSCN Đặng Trần Hùng

Sản xuất
thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà 

Nội;

Gà đẻ trứng, vịt đẻ 

trứng;

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0127 Còn hiệu lực

191
CSCN Trần Công Huấn

Sản xuất
thôn Tân Hội, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà 

Nội;
Lợn thịt;

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0128 Còn hiệu lực

192
Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Ngọc 

Tú 
Sản xuất

Thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, 

Hà Nội
Gà đẻ trứng

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0129 Còn hiệu lực

193
Hộ kinh doanh Kim Sơn Farm 

Sản xuất
Đồng Đô, xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà 

Nội
Gà đẻ trứng, gà thịt

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0130 Còn hiệu lực

194
Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Thị Lý

Sản xuất
Thôn Giáp Ba, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP. 

Hà Nội
Gà thịt, ngan thịt

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0131 Còn hiệu lực

195
Cơ sở chăn nuôi Lê Đức Tiến 

Sản xuất
Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
Ngan đẻ trứng

4653/QĐ-BNN-CN 

ngày 10/11/2015
Chứng nhận VietGAP VietGAP-CN-20-02-01-0132 Còn hiệu lực

196 Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Sản xuất
Phường Tiền Châu, Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thủy sản
3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS -19-10-26-0001 Còn hiệu lực

197
Cơ sơ nuôi trồng thủy sản Nguyễn 

Việt Tùng
Sản xuất

Thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0030 Còn hiệu lực

198 Hộ sản xuất Phạm Ngọc Hà Sản xuất
Thôn Mã Kiều, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Tp 

Hà Nội
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0031 Còn hiệu lực

199
Cơ sơ nuôi trồng thủy sản Nguyễn 

Xuân Mạnh
Sản xuất

Thôn Trung Thượng, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0032 Còn hiệu lực

200
Cơ sở nuôi trồng thủy sản Vũ Đình 

Trọng
Sản xuất

Thôn Tri Chỉ, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố 

Hà Nội
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0033 Còn hiệu lực

201 Tổ hợp tác thủy sản Hồng Dương Sản xuất
Thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0034 Còn hiệu lực

202
Công ty TNHH MTV thủy sản Nhật 

Nam
Sản xuất

Số nhà 136, đường Lê Đại Hành, tổ 7, Phường Hưng 

Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang/ Tổ 

2 (chân thác Mơ), Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thủy sản
3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-08-0001 Còn hiệu lực

203 HTX Thủy sản Làng Chài Sản xuất
TT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thủy sản
3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-08-0002 Còn hiệu lực

204 HTX thủy sản Na Hang Sản xuất

Bến thủy, Hồ thủy điện Na Hang, tổ 6, TT Na 

Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Thủy sản
3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-08-0003 Còn hiệu lực

205 Công ty TNHH Thường Mai Sản xuất
Tổ 3, TT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thủy sản
3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-08-0004 Còn hiệu lực

206
Công tyTNHH MTV Thủy sản Đức 

Nguyên
Sản xuất

Tổ 2, TT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-08-0005 Còn hiệu lực

207
HTX Dịch vụ - Sản xuất Thủy đặc 

sản Tân Hòa
Sản xuất

Tổ 06, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-72-0001 Còn hiệu lực

208 Trại cá Ninh Điền Sản xuất
Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-72-0002 Còn hiệu lực



STT Khách hàng
Loại hình SX, 

KD

Địa chỉ

Sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận Lĩnh vực chứng nhận Mã số chứng nhận
Tình trạng hiệu 

lực

209
Hợp tác xã Thủy sản công nghệ cao 

Đại Áng
Sản xuất

Thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0035 Còn hiệu lực

210

Công ty cổ phần nghiên cứu ứng 

dụng khoa hoc công nghệ T&T Sản xuất

Tổ 9, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Thủy sản
3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-15-0001 Còn hiệu lực

211
Cơ sở nuôi trồng thủy sản Quán Hải 

Hồng
Sản xuất

Thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0036 Còn hiệu lực

212 HTX nuôi trồng thủy sản An Phú Sản xuất
xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Thủy sản
3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0037 Còn hiệu lực

213
Cơ sở nuôi trồng thủy sản Quán Văn 

Hòa
Sản xuất

xã tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0038 Còn hiệu lực

214
Công ty TNHH MTV Thương Mại 

và DV Du lịch Song Nhi
Sản xuất

Thị xã SaPa, tỉnh Lào Cai
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-10-0001 Còn hiệu lực

215
Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn 

Thị Lượng
Sản xuất

Xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Thủy sản

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0040 Còn hiệu lực

216
Nhóm liên kết nuôi thủy sản Chắng 

Phi Cường và Phạm Văn Phương
Sản xuất

Tổ 10, TT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thủy sản
3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-08-0006 Còn hiệu lực

217

Tổ hợp tác thủy sản thôn Tiên Tảo

Sản xuất

Thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội
Cá trắm cỏ, cá chép, 

cá rôi phi, cá trôi

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0042 Còn hiệu lực

218

Cơ sở NTTS Đỗ Văn Xim

Sản xuất

Thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội Cá trắm cỏ, cá chép, 

cá rô phi, cá mè, cá 

trôi

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0043 Còn hiệu lực

219
Tổ hợp tác lúa cá Hợp Thanh

Sản xuất
Thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội

Cá trắm cỏ, cá chép, 

cá rô phi

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0044 Còn hiệu lực

220
Cơ sở NTTS Đào Văn Thanh

Sản xuất
Thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Tp. 

Hà Nội

Cá trắm cỏ, cá chép, 

cá rô phi

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0045 Còn hiệu lực

221

Cơ sở NTTS Hà Xuân Khương

Sản xuất

Thôn An Cảnh, xã Lê Lơi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
Cá trắm cỏ, cá chép, 

cá trôi, cá rô phi

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0046 Còn hiệu lực

222
Cơ sở NTTS Đào Văn Tá

Sản xuất
Thôn Từ Vân, xã Lê Lơi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Cá trắm cỏ, cá chép, 

cá trôi

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0047 Còn hiệu lực

223

Cơ sở NTTS Hà Gia Đà

Sản xuất

Thôn An Cảnh, xã Lê Lơi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
Cá trắm cỏ, cá chép, 

cá trôi, cá rô phi

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0048 Còn hiệu lực

224
Cơ sở NTTS Nguyễn Văn Nghĩa

Sản xuất
Thôn Tứ Kỳ, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội Cá trắm cỏ, cá chép, 

cá trôi

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0049 Còn hiệu lực

225
Cơ sở nuôi trồng thủy sản Chu Văn 

Hồng
Sản xuất

Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội Cá trắm cỏ, cá chép, 

cá rô phi

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0028 Còn hiệu lực

226
Hợp tác xã Kinh doanh DV thủy sản 

Minh Quân
Sản xuất

Xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
Cá rô đồng

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0023 Còn hiệu lực

227

Công ty TNHH một thành viên 

Thương Mại và Dịch vụ Du lịch 

Song Nhi Sa Pa

Sản xuất

Tổ 2, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Cá hồi, cá tầm
3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-10-0001 Còn hiệu lực

228
Cơ sơ nuôi trồng thủy sản Nguyễn 

Văn Hưởng
Sản xuất

Thôn Từ Châu, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Tp Hà 

Nội
Cá trắm, cá chép

3824/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 06/9/2014
Chứng nhận VietGAP VietGAP-TS-19-10-01-0050 Còn hiệu lực

229 HTX NN CNC Phúc Lâm Sản xuất
Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Sâm Bố Chính
TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0008 Còn hiệu lực

230 Công ty CP Vietgarden Sản xuất

Số 23, ngách 51/97, ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, 

quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Rau củ quả các loại
TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0014 Còn hiệu lực



STT Khách hàng
Loại hình SX, 

KD

Địa chỉ

Sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận Lĩnh vực chứng nhận Mã số chứng nhận
Tình trạng hiệu 

lực

231
Công ty cổ phần kinh doanh chế biến 

nông sản Bảo Minh
Sản xuất

Số 123 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Gạo hữu cơ

TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0015 Còn hiệu lực

232
Liên nhóm Sản xuất và Thương mại 

hữu cơ Vietgarden
Sản xuất

Cánh đồng Láng, thôn Đo, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội;
Rau củ quả các loại

TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0016 Còn hiệu lực

233 HTX Đức Hậu Lưu Quang Sản xuất
Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

Bưởi diễn
TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0017 Còn hiệu lực

234
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 

Hợp Đồng

Sản xuất và sơ 

chế

Thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
Rau củ quả các loại

TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0018 Còn hiệu lực

235
Công ty TNHH Khai Thác tiềm năng 

sinh thái Hòa Lạc

Sản xuất và sơ 

chế

Thôn 1, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Rau hữu cơ Đại Ngàn

TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0019 Còn hiệu lực

236 Hộ kinh doanh Kim Sơn Farm
Sản xuất và sơ 

chế

Xứ đồng Đô, xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 

Thành phố Hà Nội Rau củ quả các loại

TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0020 Còn hiệu lực

237
Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau 

hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý

Sản xuất và sơ 

chế

Xứ đồng Bãi tổng màu, xã Đan Phượng, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội

Rau củ quả các loại

TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0002 Còn hiệu lực

238  Công ty Cổ phần thực phẩm Vinh Hà Sản xuất

Xứ đồng Lô to, Ao Sậy, Láng Hạ - thôn Duyên Yết, xã 

Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Rau củ quả các loại

TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0007 Còn hiệu lực

239 Vườn rau hữu cơ V.Mona Ba Vì Sản xuất
Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

Rau củ quả các loại

TCVN 11041-1:2017; 

11041-2:2017

Chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ
CN 02-17 BNN/NNHC-0021 Còn hiệu lực

240
Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ 

cao Kiên Cà

Sơ chế, chế 

biến

Thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Trứng gà TCVN 1858:2018 Chứng nhận sản phẩm VICAS 052-PRO-0031 Còn hiệu lực

241
Công ty TNHH thực phẩm sạch 

Hồng Vân

Sơ chế, kinh 

doanh

Kiốt số 03, khu dân cư quốc lộ 32, Phường Minh Khai, 

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Sơ chế thịt gia súc, 

gia cầm, rau, củ các 

loại; Kinh doanh thủy 

sản, trái cây, trứng, 

gạo, nông sản các loại

HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-01 Còn hiệu lực

242 Công ty TNHH TNK Kim Long Chế biến

Điểm công nghiệp Cầu Gáo, Xã Đan Phượng, Huyện Đan 

Phượng, Thành phố Hà Nội Chế biến chân gà
HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-02 Còn hiệu lực

243
Công ty Cổ phần Thực phẩm Lang 

Liêu - Chi nhánh Hà Nội

Sơ chế, chế 

biến, kinh 

doanh

Kho C3 - Cảng Hà Nội, Số 838 đường Bạch Đằng, 

Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội

Sơ chế rau, quả tươi, 

thịt và thủy sản; chế 

biến sản phẩm thủy 

sản; kinh doanh nông 

sản khô

HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-03 Còn hiệu lực

244 Hợp tác xã Hữu cơ Chương Mỹ
Sơ chế, chế 

biến

Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn, Tổ dân phố Tràng An, Thị 

trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Sơ chế, bảo quản rau, 

quả tươi; chế biến 

rau, quả khô

HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-04 Còn hiệu lực

245 Công ty Cổ phần Mỹ Văn GRP Sơ chế

Thôn Trại Gần, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, 

Thành phố Hà Nội
Sơ chế, bảo quản rau, 

củ, trái cây

HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-05 Còn hiệu lực

246
Công ty TNHH Kinh doanh thực 

phẩm Thảo Nguyên

Sơ chế, bảo 

quản

Số 16 ngõ 318 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương 

Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Sơ chế, bảo quản thủy 

sản đông lạnh; thịt và 

sản phẩm từ thịt

HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-07 Còn hiệu lực

247
Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ bánh 

đa nem làng nghề Trung Hà
Sơ chế

Thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Bánh đa nem
HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-08 Còn hiệu lực



STT Khách hàng
Loại hình SX, 

KD

Địa chỉ

Sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận Lĩnh vực chứng nhận Mã số chứng nhận
Tình trạng hiệu 

lực

248
Hộ kinh doanh chế biến nông sản 

Phú Linh
Sơ chế

Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội

Chuối sấy, Mít sấy
HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-09 Còn hiệu lực

249 Hộ kinh doanh Lã Quang Khanh Sơ chế

Thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Trà sen
HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-10 Còn hiệu lực

250
Công ty TNHH Thực phẩm Duyên 

Hải
Sơ chế

Thôn Tiền Lệ, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố 

Hà Nội
Sơ chế rau, quả và 

trái cây tươi

HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-11 Còn hiệu lực

251

Công ty TNHH Cà phê Thủ đô

Sơ chế

Số 148 ngách 8/11 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú 

Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Chế biến cà phê
HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-12 Còn hiệu lực

252

Hợp tác xã Chế biến nông sản 3 Miền

Chế biến

Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận 

Hà Đông, Hà Nội
Chế biến sản phẩm 

từ củ quả sấy; Chế 

biển sản phẩm 

bánh làm từ bột mỳ

HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-13 Còn hiệu lực

253

Công ty TNHH Thương mại Chick 

Mart
Sơ chếm kinh 

doanh

Số 33 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Phường Ngọc 

Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Kinh doanh thực 

phẩm, sơ chế thịt 

và thủy sản đông 

lạnh

HACCP (TCVN 

5603:2023)

Chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 
94/CN-TĐC/2023-14 Còn hiệu lực


